
STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000003 Nguyễn Hữu An 18/10/2007 Nam 10C1

2 000005 Trương Văn An 27/01/2007 Nam 10C3

3 000006 Võ Đường Quốc An 19/07/2007 Nam 10C3

4 000010 Phan Tấn Ngọc Anh 06/08/2007 Nam 10C2

5 000007 Lê Ngọc Quỳnh Anh 24/11/2007 Nữ 10C7

6 000012 Võ Thị Minh Anh 01/01/2007 Nữ 10C7

7 000013 Đoàn Nguyễn Ngọc Ánh 07/06/2007 Nữ 10C2

8 000018 Phan Thị Mỹ Ánh 16/05/2007 Nữ 10C7

9 000017 Nguyễn Văn Ánh 25/06/2007 Nam 10C9

10 000020 Lê Hoài Ân 06/09/2007 Nam 10C1

11 000021 Tạ Nguyễn Hoàng Ân 14/10/2007 Nam 10C3

12 000026 Bùi Chánh Thiên Bảo 16/12/2007 Nam 10C1

13 000027 Châu Phan Gia Bảo 20/06/2006 Nam 10C2

14 000028 Huỳnh Lê Chí Bảo 22/07/2007 Nam 10C3

15 000030 Lê Hoàng Thiên Bảo 02/03/2007 Nam 10C8

16 000034 Phạm Gia Bảo 25/10/2007 Nam 10C9

17 000035 Trần Ngô Hữu Bảo 14/10/2006 Nam 10C9

18 000036 Phạm Lê Bền 18/06/2007 Nam 10C4

19 000042 Trần Như Bình 24/09/2007 Nữ 10C3

20 000039 Đặng Thanh Bình 11/01/2007 Nam 10C4

21 000041 Phạm Ngọc Bình 25/11/2007 Nam 10C6

22 000051 Phạm Ngọc Bảo Châu 16/10/2007 Nữ 10C5

23 000049 Ngô Thị Bảo Châu 22/11/2007 Nữ 10C8

24 000054 Đặng Thị Lan Chi 19/09/2007 Nữ 10C6
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000055 Huỳnh Thị Ánh Chi 09/10/2007 Nữ 10C7

2 000057 Nguyễn Kiên Chung 19/12/2007 Nam 10C2

3 000066 Huỳnh Văn Danh 19/03/2007 Nam 10C3

4 000065 Cao Hoàng Danh 19/11/2007 Nam 10C8

5 000075 Võ Thị Ngọc Diễm 06/01/2007 Nữ 10C6

6 000077 Võ Thị Thùy Diễm 21/05/2007 Nữ 10C6

7 000078 Huỳnh Thị Thùy Diệu 16/07/2007 Nữ 10C6

8 000081 Phạm Thị Lệ Diệu 16/04/2007 Nữ 10C6

9 000083 Phạm Thị Xuân Diệu 20/11/2007 Nữ 10C7

10 000087 Phan Văn Duẩn 03/05/2007 Nam 10C5

11 000089 Bùi Thị Thùy Dung 01/11/2007 Nữ 10C2

12 000113 Nguyễn Tấn Dũng 08/11/2007 Nam 10C9

13 000096 Lê Vũ Duy 16/08/2007 Nam 10C2

14 000108 Phan Thị Thúy Duyên 19/11/2007 Nữ 10C1

15 000106 Nguyễn Kiều Duyên 10/01/2007 Nữ 10C2

16 000103 Lương Thảo Duyên 05/11/2007 Nữ 10C3

17 000107 Nguyễn Thị Phương Duyên 23/11/2007 Nữ 10C3

18 000110 Võ Thị Kim Duyên 20/11/2007 Nữ 10C3

19 000101 Hồ Thị Mỹ Duyên 04/11/2007 Nữ 10C6

20 000099 Đặng Thị Hồng Duyên 13/05/2007 Nữ 10C7

21 000112 Võ Thị Mỹ Duyên 27/10/2007 Nữ 10C7

22 000114 Bùi Hải Dương 02/08/2007 Nam 10C4

23 000121 Nguyễn Bá Đại 18/02/2007 Nam 10C2

24 000118 Nguyễn Tấn Đan 24/01/2007 Nam 10C5

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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1 000119 Phan Ngọc Đan 27/07/2007 Nữ 10C7

2 000132 Phan Bùi Quốc Đạt 19/01/2007 Nam 10C5

3 000129 Huỳnh Văn Đạt 13/03/2007 Nam 10C7

4 000138 Nguyễn Khoa Điềm 12/03/2007 Nam 10C3

5 000139 Huỳnh Văn Điền 13/03/2007 Nam 10C7

6 000141 Huỳnh Thị Ngọc Điệp 28/06/2007 Nữ 10C9

7 000143 Mai Quốc Định 22/03/2007 Nam 10C5

8 000146 Võ Anh Đoàn 24/05/2007 Nam 10C4

9 000147 Nguyễn Sơn Đông 25/06/2007 Nam 10C2

10 000157 Lê Nguyễn Hương Giang 09/11/2007 Nữ 10C4

11 000156 Khưu Phan Hà Giang 21/10/2007 Nữ 10C5

12 000159 Ngô Ánh Giang 22/04/2007 Nữ 10C5

13 000158 Lê Thị Hương Giang 26/02/2007 Nữ 10C6

14 000162 Kiều Vũ Thu Giao 20/09/2007 Nữ 10C1

15 000167 Phan Thị Hà 15/05/2007 Nữ 10C1

16 000165 Lê Tiểu Hà 06/11/2007 Nữ 10C4

17 000164 Lê Nguyệt Hà 19/07/2007 Nữ 10C9

18 000175 Trần Quang Hải 01/06/2007 Nam 10C5

19 000183 Trương Thị Hồng Hạnh 04/01/2007 Nữ 10C7

20 000181 Phan Thị Hồng Hạnh 08/01/2007 Nữ 10C8

21 000180 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 02/02/2007 Nữ 10C9

22 000172 Võ Anh Hào 24/09/2007 Nam 10C3

23 000171 Nguyễn Thiện Hào 07/08/2007 Nam 10C7

24 000176 Phạm Thị Hảo 01/01/2007 Nữ 10C2
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1 000187 Lê Thị Mỹ Hằng 27/09/2007 Nữ 10C7

2 000189 Mai Thị Thu Hằng 06/12/2007 Nữ 10C7

3 000186 Lê Thị Diễm Hằng 22/11/2007 Nữ 10C9

4 000191 Nguyễn Thị Thanh Hằng 13/05/2007 Nữ 10C9

5 000194 Trần Thị Trúc Hằng 26/06/2007 Nữ 10C9

6 000202 Võ Minh Hân 12/09/2007 Nam 10C1

7 000201 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 14/10/2007 Nữ 10C8

8 000198 Nguyễn Bùi Sỹ Hân 30/06/2007 Nam 10C9

9 000200 Nguyễn Ngọc Hân 04/12/2007 Nữ 10C9

10 000205 Nguyễn Minh Hậu 14/10/2007 Nam 10C3

11 000204 Lê Tiên Hậu 27/04/2007 Nam 10C4

12 000213 Võ Xuân Hiền 30/04/2007 Nữ 10C4

13 000212 Trần Thị Thu Hiền 22/11/2007 Nữ 10C6

14 000219 Nguyễn Lê Viết Hiển 21/07/2007 Nam 10C7

15 000216 Nguyễn Minh Hiếu 07/02/2007 Nam 10C3

16 000217 Nguyễn Văn Hiếu 06/07/2007 Nam 10C4

17 000215 Bùi Văn Hiếu 01/02/2007 Nam 10C7

18 000239 Nguyễn Đình Hòa 01/06/2007 Nam 10C2

19 000240 Nguyễn Thái Hòa 13/09/2007 Nam 10C2

20 000233 Nguyễn Phi Hoàng 03/07/2007 Nam 10C4

21 000236 Trần Minh Hoàng 18/02/2007 Nam 10C5

22 000232 Nguyễn Ngọc Lê Hoàng 30/08/2007 Nam 10C7

23 000241 Trần Thị Kim Họp 13/06/2007 Nữ 10C8

24 000242 Phan Võ Phi Hồng 10/01/2007 Nữ 10C7

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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1 000244 Huỳnh Thanh Kim Huệ 03/04/2007 Nữ 10C2

2 000290 Nguyễn Phi Hùng 24/12/2007 Nam 10C9

3 000264 Phan Tấn Huy 31/08/2007 Nam 10C1

4 000250 Hà Quang Huy 30/10/2006 Nam 10C2

5 000271 Trần Công Huy 29/06/2007 Nam 10C2

6 000261 Nguyễn Bảo Gia Huy 27/11/2006 Nam 10C4

7 000265 Phan Trần Ngọc Huy 05/10/2007 Nam 10C4

8 000253 Lê Phan Thanh Huy 18/04/2007 Nam 10C5

9 000254 Lê Quang Huy 06/01/2007 Nam 10C7

10 000255 Lê Quang Huy 04/06/2007 Nam 10C9

11 000276 Lương Thị Thanh Huyền 04/12/2007 Nữ 10C6

12 000282 Phạm Bích Huyền 04/10/2006 Nữ 10C9

13 000286 Nguyễn Tôn Huynh 04/07/2007 Nam 10C9

14 000300 Nguyễn Minh Hưng 09/04/2007 Nam 10C1

15 000295 Lê Quốc Hưng 23/03/2007 Nam 10C2

16 000302 Phạm Viết Hưng 13/05/2007 Nam 10C2

17 000294 Lê Gia Hưng 18/12/2007 Nam 10C3

18 000297 Mai Ngọc Hưng 30/04/2007 Nam 10C3

19 000298 Nguyễn Hưng 15/05/2007 Nam 10C3

20 000293 Đoàn Nguyễn Phúc Hưng 09/08/2007 Nam 10C4

21 000299 Nguyễn Hữu Hưng 21/04/2007 Nam 10C4

22 000303 Trần Gia Hưng 13/08/2007 Nam 10C4

23 000301 Nguyễn Thành Hưng 13/10/2006 Nam 10C6

24 000309 Chế Văn Hướng 18/10/2007 Nam 10C4
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1 000352 Đinh Thị Kiều Kiên 01/05/2007 Nữ 10C7

2 000353 Đoàn Nguyễn Trung Kiên 16/01/2007 Nam 10C8

3 000363 Đặng Văn Kiệt 08/08/2007 Nam 10C2

4 000365 Nguyễn Văn Kiệt 29/10/2007 Nam 10C8

5 000360 Vi Vũ Diễm Kiều 14/10/2007 Nữ 10C1

6 000358 Lê Vũ Thúy Kiều 08/02/2007 Nữ 10C7

7 000361 Võ Thị Kiều 06/12/2007 Nữ 10C7

8 000362 Võ Thị Thúy Kiều 20/07/2007 Nữ 10C7

9 000327 Phạm Quan Khả 28/09/2007 Nam 10C8

10 000330 Nguyễn Công Khải 22/05/2007 Nam 10C1

11 000333 Trương Nguyên Khải 16/01/2006 Nam 10C2

12 000316 Nguyễn Thanh Khang 26/08/2007 Nam 10C4

13 000314 Dương Ngọc Anh Khang 10/04/2007 Nam 10C7

14 000317 Trần Bùi Gia Khang 22/05/2007 Nam 10C9

15 000324 Võ Duy Khánh 05/01/2007 Nam 10C7

16 000336 Huỳnh Dương Thế Khiêm 23/08/2007 Nam 10C2

17 000338 Nguyễn Gia Khiêm 22/02/2007 Nam 10C5

18 000339 Phạm Nguyễn Gia Khiêm 05/11/2007 Nam 10C8

19 000345 Trần Bảo Khoa 27/05/2007 Nam 10C1

20 000341 Lê Văn Khoa 08/05/2007 Nam 10C2

21 000343 Nguyễn Lê Anh Khoa 12/10/2007 Nam 10C2

22 000350 Trần Minh Khuê 14/05/2007 Nam 10C7

23 000351 Nguyễn Thị Kim Khuyên 03/07/2007 Nữ 10C4

24 000373 Nguyễn Võ Xuân Lam 07/03/2007 Nữ 10C4

NĂM HỌC 2022-2023
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000379 Lương Xuân Lãm 26/06/2007 Nam 10C3

2 000381 Lê Văn Lâm 13/11/2007 Nam 10C1

3 000382 Bùi Văn Lân 26/11/2007 Nam 10C7

4 000387 Huỳnh Thị Thảo Liên 03/04/2007 Nữ 10C8

5 000391 Trần Thị Kim Liễu 24/02/2007 Nữ 10C3

6 000395 Lê Trần Ánh Linh 15/10/2007 Nữ 10C3

7 000399 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/07/2007 Nữ 10C9

8 000405 Trần Lê Hoàng Lĩnh 19/07/2007 Nam 10C9

9 000410 Lê Thành Long 18/01/2007 Nam 10C1

10 000407 Hồ Nguyễn Hoàng Long 19/09/2007 Nam 10C4

11 000408 Lê Hoàng Long 13/06/2007 Nam 10C5

12 000413 Trần Công Long 07/07/2007 Nam 10C5

13 000415 Lê Hữu Lộc 16/11/2007 Nam 10C1

14 000416 Nguyễn Thanh Lộc 20/02/2007 Nam 10C5

15 000418 Trần Nguyễn Lộc 09/01/2007 Nam 10C8

16 000420 Nguyễn Văn Luật 19/11/2007 Nam 10C5

17 000423 Đỗ Anh Lực 07/12/2007 Nam 10C9

18 000432 Phạm Thị Thảo Ly 29/08/2007 Nữ 10C3

19 000431 Nguyễn Thị Trúc Ly 09/09/2007 Nữ 10C9

20 000436 Trần Văn Lý 01/12/2006 Nam 10C1

21 000438 Huỳnh Thị Xuân Mai 13/01/2007 Nữ 10C6

22 000443 Hồ Đức Mến 05/03/2007 Nam 10C8

23 000445 Phạm Nguyễn Bình Minh 30/03/2007 Nam 10C3

24 000452 Nguyễn Thị Xuân My 09/06/2007 Nữ 10C7
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1 000450 Ngô Thị Trà My 01/07/2007 Nữ 10C8

2 000453 Phạm Diễm My 10/11/2007 Nữ 10C8

3 000456 Trần Thị Trà My 02/06/2007 Nữ 10C8

4 000459 Lê Aí Mỹ 14/05/2007 Nữ 10C2

5 000465 Trần Thị Chi Na 29/10/2007 Nữ 10C7

6 000469 Trần Hoài Nam 15/08/2006 Nam 10C9

7 000548 Lê Triệu Ni 11/04/2007 Nữ 10C7

8 000470 Bùi Thị Thúy Nga 08/08/2007 Nữ 10C1

9 000472 Lê Thị Thúy Nga 08/04/2007 Nữ 10C2

10 000474 Nguyễn Thị Thanh Nga 16/03/2007 Nữ 10C8

11 000471 Cao Huỳnh Tuyết Nga 08/12/2007 Nữ 10C9

12 000480 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/04/2007 Nữ 10C2

13 000479 Mai Thị Kiều Ngân 27/11/2007 Nữ 10C5

14 000481 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/03/2007 Nữ 10C7

15 000482 Nguyễn Thị Thanh Ngân 11/08/2007 Nữ 10C7

16 000485 Lê Gia Nghi 11/04/2007 Nữ 10C7

17 000488 Phạm Hữu Nghĩa 03/02/2006 Nam 10C8

18 000490 Lê Thị Ngọc Ngoan 10/01/2007 Nữ 10C7

19 000493 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/07/2007 Nữ 10C1

20 000491 Dương Thị Kim Ngọc 19/11/2007 Nữ 10C2

21 000495 Nguyễn Thị Như Ngọc 05/03/2007 Nữ 10C7

22 000505 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 03/11/2007 Nữ 10C3

23 000506 Nguyễn Thành Nhạn 30/01/2007 Nữ 10C6

24 000509 Nguyễn Dương Anh Nhất 10/10/2007 Nam 10C1

NĂM HỌC 2022-2023
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1 000515 Lục Ánh Nhật 26/12/2007 Nam 10C1

2 000510 Dương Tuấn Nhật 06/12/2007 Nam 10C5

3 000517 Nguyễn Quốc Nhật 17/07/2007 Nam 10C5

4 000521 Võ Quốc Nhật 12/12/2007 Nam 10C5

5 000518 Nguyễn Tiến Nhật 31/01/2007 Nam 10C6

6 000516 Nguyễn Long Nhật 04/09/2007 Nam 10C9

7 000531 Trương Võ Yến Nhi 31/07/2007 Nữ 10C5

8 000526 Nguyễn Thành Kiều Nhi 09/05/2007 Nữ 10C6

9 000528 Tạ Lê Uyên Nhi 12/08/2007 Nữ 10C6

10 000533 Võ Thị Xuân Nhi 14/02/2007 Nữ 10C7

11 000547 Nguyễn Bá Nhựt 15/09/2007 Nam 10C8

12 000552 Nguyễn Kiều Oanh 22/08/2007 Nữ 10C3

13 000554 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 16/06/2007 Nữ 10C9

14 000556 Phạm Minh Pha 20/07/2007 Nam 10C7

15 000559 Nguyễn Tấn Phát 05/05/2007 Nam 10C1

16 000561 Nguyễn Thành Phát 07/08/2007 Nam 10C2

17 000564 Trần Thuận Phát 17/05/2007 Nam 10C2

18 000563 Tân Văn Phát 11/10/2007 Nam 10C5

19 000565 Trương Phạm Hiếu Phát 22/05/2007 Nam 10C7

20 000566 Lê Nguyễn Thanh Phi 08/12/2007 Nam 10C4

21 000570 Phạm Nguyễn Thái Phong 22/08/2007 Nam 10C1

22 000569 Nguyễn Tiên Phong 18/02/2007 Nam 10C3

23 000572 Trần Nguyễn Đan Phong 22/10/2007 Nam 10C3

24 000584 Nguyễn Thành Phúc 01/11/2007 Nam 10C1
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1 000583 Nguyễn Thanh Phúc 20/08/2007 Nam 10C3

2 000581 Nguyễn Lương Tấn Phúc 18/06/2007 Nam 10C6

3 000582 Nguyễn Tấn Phúc 18/08/2007 Nam 10C7

4 000595 Võ Bùi Hữu Phước 29/08/2007 Nam 10C7

5 000588 Cao Đoàn Ngọc Phương 02/12/2007 Nữ 10C3

6 000598 Bùi Thành Quang 22/02/2006 Nam 10C6

7 000599 Đặng Quốc Quang 21/02/2007 Nam 10C8

8 000606 Lê Trung Quân 03/07/2007 Nam 10C4

9 000609 Nguyễn Minh Quân 23/04/2007 Nam 10C4

10 000610 Phạm Văn Quân 15/09/2007 Nam 10C6

11 000612 Võ Phương Bảo Quốc 01/10/2007 Nam 10C1

12 000614 Chế Gia Quyên 18/10/2007 Nữ 10C6

13 000613 Bùi Thị Kiều Quyên 18/12/2007 Nữ 10C8

14 000616 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 08/02/2007 Nữ 10C8

15 000618 Phạm Thị Quyên 14/10/2007 Nữ 10C8

16 000628 Nguyễn Như Quỳnh 06/03/2007 Nữ 10C6

17 000634 Trần Như Quỳnh 08/01/2007 Nữ 10C6

18 000627 Nguyễn Lê Như Quỳnh 09/09/2007 Nữ 10C7

19 000623 Bùi Thị Như Quỳnh 22/01/2007 Nữ 10C8

20 000626 Ngô Thị Diễm Quỳnh 03/06/2007 Nữ 10C8

21 000629 Phan Thị Diễm Quỳnh 29/11/2007 Nữ 10C8

22 000641 Phan Nguyên Sang 15/06/2007 Nam 10C1

23 000640 Nguyễn Thanh Sang 12/10/2007 Nam 10C8

24 000642 Tô Văn Hoàng Sang 10/03/2007 Nam 10C9

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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1 000643 Nguyễn Đào Hữu Sâm 11/07/2007 Nam 10C1

2 000644 Nguyễn Sinh 13/03/2007 Nam 10C4

3 000650 Cao Tấn Tài 25/09/2007 Nam 10C3

4 000651 Dương Văn Tài 03/08/2007 Nam 10C3

5 000654 Lê Văn Tài 20/12/2007 Nam 10C4

6 000649 Cao Lê Văn Tài 17/09/2007 Nam 10C9

7 000658 Phạm Thành Tâm 21/06/2007 Nam 10C9

8 000659 Trần Thị Mỹ Tâm 25/05/2007 Nữ 10C9

9 000661 Đặng Phạm Văn Tân 21/05/2007 Nam 10C4

10 000665 Võ Văn Tất 19/03/2007 Nam 10C8

11 000780 Trương Thị Tiền 13/06/2007 Nữ 10C1

12 000783 Phạm Hoàng Tiến 06/07/2007 Nam 10C2

13 000794 Phạm Văn Tín 28/08/2007 Nam 10C3

14 000791 Nguyễn Thành Tín 08/08/2007 Nam 10C9

15 000796 Nguyễn Văn Tính 18/07/2007 Nam 10C5

16 000799 Cao Thanh Toàn 14/03/2007 Nam 10C5

17 000801 Lê Đình Tới 20/07/2007 Nam 10C9

18 000901 Kiều Quang Tú 01/11/2007 Nam 10C4

19 000906 Phan Nguyễn Tấn Tú 01/01/2007 Nam 10C4

20 000880 Nguyễn Hữu Tuân 21/10/2007 Nam 10C3

21 000887 Bùi Thị Thanh Tuyền 10/11/2007 Nữ 10C7

22 000893 Trần Minh Tuyến 23/07/2007 Nam 10C6

23 000894 Võ Đình Tuyến 07/06/2007 Nam 10C6

24 000895 Bùi Thị Ánh Tuyết 26/11/2007 Nữ 10C3

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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1 000897 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 24/07/2007 Nữ 10C6

2 000898 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 11/07/2007 Nữ 10C8

3 000696 Nguyễn Tấn Thạch 31/05/2007 Nam 10C1

4 000679 Nguyễn Phạm Quốc Thái 07/10/2007 Nam 10C2

5 000674 Phạm Quang Thành 04/03/2007 Nam 10C5

6 000675 Trương Quang Thành 11/01/2007 Nam 10C9

7 000682 Võ Thị Kim Thảnh 23/01/2007 Nữ 10C8

8 000686 Lê Nguyễn Thanh Thảo 24/03/2007 Nữ 10C2

9 000684 Cao Thị Thanh Thảo 20/11/2007 Nữ 10C8

10 000691 Nguyễn Thị Thu Thảo 21/10/2007 Nữ 10C8

11 000704 Võ Hữu Thắng 07/02/2007 Nam 10C3

12 000699 Bùi Hữu Thắng 04/04/2007 Nam 10C5

13 000714 Chế Kim Thị 12/07/2007 Nữ 10C6

14 000707 Đặng Minh Thiên 11/04/2007 Nam 10C1

15 000713 Võ Thành Thiện 21/05/2007 Nam 10C1

16 000711 Lương Trung Thiện 21/06/2007 Nam 10C5

17 000709 Cao Trương Thiện 05/05/2007 Nam 10C9

18 000712 Phạm Tấn Thiện 26/10/2007 Nam 10C9

19 000719 Vi Minh Thịnh 21/03/2007 Nam 10C4

20 000725 Lê Văn Thọ 14/03/2007 Nam 10C1

21 000727 Trần Thị Thơm 04/12/2007 Nữ 10C6

22 000729 Nguyễn Thị Bích Thu 03/10/2007 Nữ 10C8

23 000732 Xa Phú Thuần 05/11/2006 Nam 10C1

24 000735 Lê Ngọc Thuận 25/08/2007 Nam 10C2

NĂM HỌC 2022-2023
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1 000738 Nguyễn Hồng Thuận 07/11/2007 Nam 10C2

2 000740 Trần Công Thuận 02/06/2007 Nam 10C9

3 000743 Lê Văn Thuật 10/01/2007 Nam 10C8

4 000747 Kiều Thị Kim Thùy 25/06/2007 Nữ 10C8

5 000744 Huỳnh Võ Kim Thuyền 27/01/2007 Nữ 10C1

6 000762 Phạm Chế Kiều Thư 05/10/2007 Nữ 10C4

7 000764 Trương Quỳnh Thư 15/09/2007 Nữ 10C6

8 000758 Lê Hoàng Minh Thư 23/11/2007 Nữ 10C8

9 000775 Nguyễn Văn Thức 05/06/2007 Nam 10C2

10 000776 Trần Văn Thức 19/02/2007 Nam 10C4

11 000771 Phạm Thị Thanh Thương 06/12/2007 Nữ 10C6

12 000767 Lê Thị Thương 16/05/2007 Nữ 10C8

13 000769 Nguyễn Thị Thanh Thương 12/07/2007 Nữ 10C8

14 000811 Lê Thị Mỹ Trà 29/06/2007 Nữ 10C8

15 000810 Phạm Lê Thùy Trang 16/09/2007 Nữ 10C7

16 000817 Đinh Thị Thùy Trâm 19/10/2007 Nữ 10C1

17 000826 Trần Thùy Trâm 30/09/2007 Nữ 10C5

18 000819 Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm 20/02/2007 Nữ 10C8

19 000822 Phan Thị Huyền Trâm 30/12/2007 Nữ 10C8

20 000829 Lê Thị Ngọc Trầm 14/03/2007 Nữ 10C6

21 000852 Nguyễn Văn Trí 05/06/2007 Nam 10C2

22 000851 Nguyễn Lương Thành Trí 12/02/2007 Nam 10C4

23 000837 Đinh Duy Triển 18/04/2007 Nam 10C6

24 000835 Nguyễn Lê Minh Triết 20/11/2007 Nam 10C1

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền
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1 000834 Phạm Vũ Duy Triều 07/10/2007 Nam 10C6

2 000841 Nguyễn Khắc Triệu 28/11/2007 Nam 10C1

3 000839 Dương Văn Triệu 19/01/2007 Nam 10C6

4 000846 Trần Thùy Trinh 30/09/2007 Nữ 10C5

5 000847 Võ Mai Tuyết Trinh 13/05/2007 Nữ 10C8

6 000855 Đoàn Văn Trọng 22/12/2007 Nam 10C3

7 000862 Phan Tấn Trung 02/01/2007 Nam 10C1

8 000860 Nguyễn Quốc Trung 16/11/2007 Nam 10C8

9 000869 Nguyễn Phúc Trường 28/07/2007 Nam 10C3

10 000912 Nguyễn Minh Uyên 21/01/2007 Nữ 10C1

11 000911 Lê Thị Thanh Uyên 08/05/2007 Nữ 10C5

12 000917 Võ Lê Tường Uyển 07/10/2007 Nữ 10C8

13 000920 Huỳnh Thanh Vân 18/12/2007 Nam 10C5

14 000921 Huỳnh Thị Minh Vân 03/12/2007 Nữ 10C6

15 000924 Võ Thị Thùy Viên 13/11/2007 Nữ 10C5

16 000927 Nguyễn Văn Việt 10/12/2007 Nam 10C4

17 000925 Huỳnh Quốc Việt 06/03/2007 Nam 10C5

18 000928 Nguyễn Sang Vin 20/05/2007 Nam 10C6
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1 000930 Nguyễn Đức Vinh 04/08/2007 Nam 10C5

2 000933 Trần Đăng Vĩnh 09/09/2005 Nam 10C1

3 000939 Phạm Trần Thiên Vũ 09/09/2007 Nam 10C2

4 000942 Lê Tuấn Vương 18/02/2007 Nam 10C1

5 000943 Phạm Hữu Vương 02/12/2007 Nam 10C2

6 000969 Xa Thị Hồng Vy 24/08/2007 Nữ 10C2

7 000956 Phạm Lê Tường Vy 03/12/2007 Nữ 10C4

8 000959 Trần Hữu Lệ Vy 03/08/2007 Nữ 10C4

9 000965 Võ Ngô Hà Vy 10/07/2007 Nữ 10C5

10 000960 Trần Nguyễn Thảo Vy 24/01/2007 Nữ 10C7

11 000953 Nguyễn Thị Ngọc Vy 21/11/2007 Nữ 10C9

12 000955 Phan Thị Thảo Vy 25/02/2006 Nữ 10C9

13 000958 Trần Gia Vy 03/11/2007 Nữ 10C9

14 000973 Phạm Ngọc Trường Vỹ 03/01/2007 Nam 10C4

15 000974 Võ Quốc Vỹ 06/12/2007 Nam 10C5

16 000979 Nguyễn Thị Như Ý 09/06/2007 Nữ 10C1

17 000978 Nguyễn Hữu Như Ý 06/08/2007 Nữ 10C9

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền
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